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Câu 1: (4 điểm)  

Thống kê lượng calo có trong một loại bánh, người ta thu được bảng số liệu:   

Lượng calo  160  170  180  190  200  210  220  

Số bánh  8  12  16  20  28  10  6  

a. Hãy ước lượng khoảng cho lượng calo trung bình có trong mỗi chiếc bánh, với độ 

tin cậy là 90%  

b. Giả sử bánh đạt chuẩn là bánh có hàm lượng calo lớn hơn 180 calo. Hãy ước lượng 

tỉ lệ bánh đạt chuẩn với độ tin cậy là 95%. 

Lời giải. a) Ta có: 100n  , 190,2

x

x
n

 


 nên 
2( )

16,142
1

ix x
s

n


 


  và 0,1  . Do 

không rõ đô ̣lêc̣h chuẩn của phân phối nên ta dùng t-distribution. 

Đô ̣tin câỵ: 1, /2 99,0.05 1.658nt t     /2

16,14
1,658 2,676

100

s
E t

n
     .  

Khoảng tin câỵ: x E x E      187,524 192,876  .  

b) Số bánh đaṭ chuẩn là: 20 28 10 6 64     nên 
64

0,64
100

p    và 1 0,36.q p    Ta có: 

p E p p E    . 

Do có np > 5 và nq > 5 nên ta có thể xấp xi ̉ bằng phân phối chuẩn. Khoảng tin câỵ 95% nên 

/2 1,96z  , suy ra /2

0,64.0,36
1,96. 0,09408

100

pq
E z

n
   . 

Do đó: 0,64 0,0941 0,64 0,0941p      0,5459 0,7341p  . 
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Câu 2: (4 điểm) 

Năm 2014, một công ty tiến hành khảo sát về mức tiêu thu ̣sản phẩm của công ty (kg/năm) 

đối với một số hộ gia đình (hộ) trong thành phố và thu đươc̣ số liệu sau:  

x (kg/năm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

n (số hộ) 48 16 22 33 24 

 

25 15 10 7 

a. Theo báo cáo của công ty, mức tiêu thụ sản phẩm trung bình của mỗi hộ là 3.3 

kg/năm. Với mức ý nghĩa 5%, bạn hãy cho biết báo cáo của công ty có đáng tin hay 

không? 

b.  Theo lời giám đốc bán hàng thì lại cho rằng mức tiêu thụ sản phẩm trung bình trong 

năm của mỗi hộ ít hơn 3.0 kg/năm. Với mức ý nghĩa 5%, bạn hãy đưa ra nhận xét về 

lời nói của giám đốc bán hàng.  

Lời giải. 

a) Từ đề bài, ta tính đươc̣  

2,98x  , 0 3,3  , 2,364s  , / 2 0,05   và 200n  . 

Kiểm điṇh giả thuyết: 0 : 3,3H    và 1 : 3,3H   . 

Ta có 0
0

2,98 3,3
1,914

/ 2,364 / 200

x
t

s n

 
    .  

Từ / 2 0,05   ta tính đươc̣ 
199

0,05 1,972t   nên miền bác bỏ là ( ; 1,972) (1,972; )     vì 0t  

không thuôc̣ miền trên nên không bác bỏ 0.H  Kết luâṇ: báo cáo của cty là đáng tin câỵ. 

b) Kiểm điṇh giả thuyết: 0 : 3,0H    và 1 : 3,0H   . 

Ta có 
0

2,98 3
0.1196

2,364 / 200
t


   . 

Từ / 2 0,05   ta tính đươc̣ à 
199

0,05 1,972t   nên cũng không bác bỏ 0H . Kết luâṇ: đáng tin câỵ. 

 

Câu 3: (2 điểm) 

Cho bảng số liệu khảo sát về lượng hút thuốc X (điếu/ngày) và tuổi thọ Y (tuổi):  

Số điếu/ngày  0  6  20  2  5  6  20  0  4  3  

Tuổi thọ  90  68  55  70  60  65  50  82  75  63  

a. Hãy lập hàm hồi quy tuyến tính mẫu của tuổi thọ (Y) theo số điếu thuốc hút/ngày (X) 

b. Dự báo tuổi thọ trung bình khi hút thuốc 15 điếu/ngày 
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Lời giải. 

a) Ta có: 10n  , 6,6x  , 7,382Xs  , 67,8y  , 12,127Ys  . 

( )( )

cov( , ) 71,978
1

i ix x y y

X Y
n

 

  



. 

Hàm hồi quy: y b ax   với 

2 2

cov( , ) 71,978
1,321

7,382X

X Y
a

s


     và 67,8 ( 1,321).6,6 76,518b y ax      . 

Đáp số: 76,518 1,321y x  . 

b) Thay 15x   thì đươc̣ 56,703y   tuổi. 
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